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	STT
	TÊN NGÂN HÀNG
	ĐỊA CHỈ HỘI SỞ CHÍNH

	1
	Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam
	Số 2 Phố Láng Hạ, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam,

	2
	Ngân hàng Thương mại TNHH Một thành viên Xây dựng Việt Nam
	145-147-149 Hùng Vương - P.2 - TP Tân An - Long An

	3
	Ngân hàng Thương mại TNHH một thành viên Đại Dương
	Tòa nhà Daeha, 360 Kim Mã, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội.

	4
	Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Dầu Khí Toàn cầu - GPBank
	Tầng 19, Tòa Nhà Capital, 109 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội.

	5
	Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)
	tháp BIDV, số 194 Trần Quang Khải, phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

	6
	Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank)
	Số 108, đường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

	7
	Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam
	Số 198 Trần Quang Khải, phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

	8
	Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng
	Số 89 Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội

	9
	Ngân hàng TMCP Quân đội
	Số 18 Lê Văn Lương, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

	10
	Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam
	Số 6 phố Quang Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội

	11
	Ngân hàng TMCP Á Châu
	186 P. Bà Triệu, Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội

	12
	Ngân hàng TMCP Sài Gòn-Hà Nội
	Số 77 Trần Hưng Đạo, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

	13
	Ngân hàng TMCP Phát triển Nhà Thành phố Hồ Chí Minh
	25 Bis Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

	14
	Ngân hàng TMCP Sài Gòn
	19-25 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

	15
	Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín
	266-268 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

	16
	Ngân hàng TMCP Tiên Phong
	Tòa nhà TPBank, số 57 Lý Thường Kiệt, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

	17
	Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam
	Tầng 1 (tầng trệt) và tầng 2, Tòa nhà Sailing Tower, số 111A Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

	18
	Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam
	Số 54A Nguyễn Chí Thanh, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội

	19
	Ngân hàng TMCP Đông Nam Á
	Tòa nhà BRG Tower, số 198 Trần Quang Khải, Phường Lý Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

	20
	Ngân hàng TMCP Phương Đông
	Tòa nhà The Hallmark, số 15 Trần Bạch Đằng, Phường Thủ Thiêm, TP Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

	21
	Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam
	Tầng 8, Văn phòng số L8-01-11 + 16 Tòa nhà Vincom Center, Số 72 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM

	22
	Ngân hàng TMCP Lộc Phát
	LPB Tower, Số 210 Trần Quang Khải, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

	23
	Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam
	22 Ngô Quyền, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội

	24
	Ngân hàng TMCP Bắc Á
	9 P, Đào Duy Anh, Phương Liên, Đống Đa, Hà Nội

	25
	Ngân hàng TMCP An Bình
	Tầng 1,2, 3, Tòa nhà Geleximco, số 36 Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội

	26
	Ngân hàng TMCP Đông Á
	130 Phan Đăng Lưu, Phường 3, Quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh

	27
	Ngân hàng TMCP Bảo Việt
	7 Lý Thường Kiệt, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội

	28
	Ngân hàng TMCP Nam Á
	201-203 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 4, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

	29
	Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín
	Tầng 2 tòa nhà số 47 Trần Hưng Đạo, Phường 3, Tp. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng

	30
	Ngân hàng TMCP Việt Á
	Tầng 5, Tòa nhà Samsora Primier. Số 105 Chu Văn An, Phường Yết Kiêu, Quận Hà Đông, Hà Nội

	31
	Ngân hàng TMCP Quốc Dân
	25 Lê Đại Hành, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội

	32
	Ngân hàng TMCP Bản Việt
	112-118 Hai Bà Trưng, Phường ĐaKao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

	33
	Ngân hàng TMCP Kiến Long
	Số 40-42-44 đường Phạm Hồng Thái, phường Vĩnh Thanh Vân, thành phố Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang, Việt Nam

	34
	Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương
	2C Phó Đức Chính - Phường Nguyễn Thái Bình - Quận 1 - TP. Hồ Chí Minh

	35
	Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex
	Tầng 16, 23, 24, tòa nhà Mipec, 229 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội,

	36
	Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam
	Tầng 1,2,3,20,21,22,23, Tháp B, Khu thương mại dịch vụ kết hợp nhà 6 cao tầng tại lô đất 1-13 thuộc Khu chức năng số 1 - Số 15, Đường Trần Bạch Đằng, phường Thủ Thiêm, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

	37
	Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC Việt Nam
	Tòa Nhà Metropolitan, 235 Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

	38
	Ngân hàng TNHH Một thành viên Standard Chartered
	Tầng 3, Tháp 1 và Tháp 2, Phòng CP1.L01 và Phòng CP2.L01, Tòa nhà Capital Place, số 29 Liễu Giai, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội

	39
	Ngân hàng TNHH MTV Woori Việt Nam
	Tầng 34, Tòa nhà Keangnam Hanoi Landmark 72. L6 Đường Phạm Hùng, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội

	40
	Ngân hàng TNHH MTV CIMB Việt Nam
	Tầng 2, Tòa nhà CornerStone, số 16 Phan Chu Trinh, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

	41
	Ngân hàng TNHH MTV Public Việt Nam
	Tầng 1, Tầng 10 và Tầng 11, Tòa nhà Hanoi TungShing Square, số 2 Ngô Quyền, Phường Lý Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội

	42
	Ngân hàng TNHH MTV Hong Leong Việt Nam
	Tầng 1, Tòa nhà Centec Tower, số 72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3, TP.HCM

	43
	Ngân hàng TNHH MTV United Overseas Bank
	Lô 01-08 và lô M-02A, tòa nhà Pan Pacific Hà Nội, số 1 đường Thanh Niên, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, Hà Nội

	44
	Ngân hàng TNHH MTV ANZ Việt Nam
	Tầng 10, Tháp 2, Tòa nhà Capital Place, số 29 Liễu Giai, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, TP. Hà Nội

	45
	Ngân hàng Citibank Việt Nam
	Tầng 15, Tòa nhà Sunwah, số 115 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

	46
	Ngân hàng Deutsche Bank Việt Nam
	Phòng 1001, Tầng 10, Tòa nhà Deutsches Haus Hồ Chí Minh City, số 33 Đường Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

	47
	Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Campuchia
	110 CMT8 - Phường Võ Thị Sáu - Quận 3 - Tp Hồ Chí Minh

	48
	Ngân hàng Mizuho, Ltd.
	63 Lý Thái Tổ, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

	50
	Ngân hàng Sumitomo Mitsui Banking Corporation
	Unit 1201, 12th Floor, Lotte Center Hanoi, 54 Lieu Giai Street, Cong Vi Ward, Ba Dinh District, Hanoi, Vietnam

	51
	Ngân hàng Commonwealth Bank tại Việt Nam
	Tòa nhà Hoa Lâm, 4B Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh

	52
	Ngàn hàng Bank of China tại Việt Nam
	Tầng trệt và Tầng 11 Tòa nhà Times Square, số 22-36 đường Nguyễn Huệ và 57-69F đường Đồng Khởi, Quận 1, TP Hồ Chí Minh.

	53
	Ngân hàng Maybank tại Việt Nam
	Tầng 9, Tòa nhà CornerStone, số 16 Phan Chu Trinh, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

	54
	Ngân hàng ICBC tại Việt Nam
	Dacha Business Center, 360 P. Kim Mã, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội

	55
	Ngân hàng Scotiabank tại Việt Nam
	Phòng 6, Tầng 4 Trung Tâm Quốc Tế, 17 Ngô Quyền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

	56
	Ngân hàng Commercial Siam bank tại Việt Nam
	Phòng 605 - 609, Tầng 6, Tòa nhà MPlaza Saigon, số 39 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

	57
	Ngân hàng BNP Paribas tại Việt Nam
	Saigon Lower, 5th Floor, Suite 504,29 Le Duan blvd, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam

	58
	Ngân hàng Bankok bank tại Việt Nam
	Lô số G-01 (trệt) và lầu 1, số 35 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

	59
	Ngân hàng WB tại Việt Nam
	Tầng 8, Tòa nhà 63 Lý Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội, Việt Nam

	60
	Ngân hàng RHB (Malaysia) tại Việt Nam
	Phòng 1208, Tầng 12, Tòa nhà Sun Wah Tower, 115, Nguyễn Huệ, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

	61
	Ngân hàng Intesa Sanpaolo (Italia) tại Việt Nam
	2Bis - 4 - 6 Lê Thánh Tôn Phường BN - Quận 1 - TP Hồ Chí Minh

	62
	Ngân hàng JP Morgan Chase Bank (Mỹ) tại Việt Nam
	Phòng 1505, Tầng 15, Bitexco, 29 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

	64
	Ngân hàng BHF - Bank Aktiengesellschaft (Đức) tại Việt Nam
	Tầng 14, Phòng 1401, Tòa nhà Harbour View, 35 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

	66
	Ngân hàng Landesbank Baden-Wuerttemberg (Đức) tại Việt Nam
	Tầng 14, tòa nhà Corner Stone, 16 Phan Chu Trinh

	67
	Ngân hàng Commerzbank AG (Đức) tại Việt Nam
	Floor 7th, Tòa nhà Landmark, 5B Tôn Đức Thắng, Q1, TPHCM

	68
	Ngân hàng Bank Sinopac (Đài Loan) tại Việt Nam
	Tầng 9, Tòa nhà Friendship Tower, Số 31 đường Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

	69
	Ngân hàng Chinatrust Commercial Bank (Đài Loan) tại Việt Nam
	Tầng 9, Tòa nhà Deutsches Haus, 33 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp, Hồ Chí Minh

	70
	Ngân hàng Union Bank of Taiwan (Đài Loan) tại Việt Nam
	Phòng 1104, Tầng 11, Tòa nhà Pacific Place, 83B Lý Thường Kiệt, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội

	71
	Ngân hàng Hua Nan Commercial Bank. Ltd (Đài Loan) tại Việt Nam
	Phòng V901, Tầng 9, Tòa nhà Pacific Place, 83B Lý Thường Kiệt, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội

	72
	Ngân hàng Cathay United Bank (Đài Loan) tại Việt Nam
	Phòng 1104, Tầng 11, Tòa nhà Pacific Place, 83B Lý Thường Kiệt, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội

	73
	Ngân hàng Taishin International Bank (Đài Loan) tại Việt Nam
	Tầng 15A (14), Số 10, Nguyễn Huệ, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

	75
	Ngân hàng The Shanghai Commercial and Savings Bank. Ltd (Đài Loan) tại Việt Nam
	Tầng 3, Khu nhà ở và dịch vụ công cộng Việt Long, số 30, đường Lý Thái Tổ, Phường Ninh Xá, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

	76
	Ngân hàng Taiwan Shin Kong Commercial Bank (Đài Loan) tại Việt Nam
	Lầu 2, Tòa nhà B, Lô D,01 Tân Thuận, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh

	77
	Ngân hàng E.Sun Commercial Bank (Đài Loan) tại Việt Nam
	Phòng 1902, Tầng 19, Tháp Tây, Lotte Center Hà Nội, 54 Liễu Giai, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, Hà Nội

	78
	Ngân hàng Natixis Banque BFCE (Pháp) tại Việt Nam
	53 Quang Trung, Tầng 16 Phòng 2, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam.

	84
	Ngân hàng Mitsubishi UFJ Lease & finance Company Limited (Nhật) tại Việt Nam
	Tầng 10, Tháp 1, Tòa nhà Capital Place, số 29 Liễu Giai, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội, Việt Nam,

	85
	Ngân hàng Industrial Bank of Korea (Hàn Quốc) tại Việt Nam
	Keangnam Landmark Tower, Unit 1209, 12F Đ, Phạm Hùng, St. Nam Từ Liêm, Hà Nội

	86
	Ngân hàng KEB Hana (Hàn Quốc) tại Việt Nam
	Tầng 14 & 15,Trung tâm Thương mại Dacha, 360 Kim Mã, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

	87
	Ngân hàng Kookmin Bank (Hàn Quốc) tại Việt Nam
	Tầng 25, Keangnam Hanoi Landmark Tower, khu E6, Khu đô thị mới Cầu Giấy, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

	88
	Ngân hàng Bank of India (Ấn Độ) tại Việt Nam
	Phòng 202 và 203, Tầng 2, Cao ốc Saigon Trade Center, 37 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

	91
	Ngân hàng The Export-Import Bank of Korea (Hàn Quốc) tại Việt Nam
	Tầng 8, Tòa nhà Daeha, 360 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam

	92
	Ngân hàng Busan - (Hàn Quốc) tại Việt Nam
	Phòng 3109, Tầng 31, Tháp Đông, Trung tâm Lotte Hà Nội, số 54 Liễu Giai, phường Cống Vị, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội, Việt Nam

	94
	Ngân hàng Phát triển Hàn Quốc (Hàn Quốc) tại Việt Nam
	Phòng 604, Tầng 6, Tòa nhà Mplaza, 39 Lê Duẩn, Phường Bến Thành, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

	95
	Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) tại Việt Nam
	Tầng 3, Tòa nhà CornerStone, 16 Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam

	96
	Ngân hàng BPCE
	Tầng 21, Tòa nhà Green Power, số 35 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

	97
	Ngân hàng Oversea-Chinese Banking Corp (OCBC) tại Việt Nam
	Phòng 708-709, Lầu 7, Tòa nhà Saigon Tower, 29 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

	98
	Ngân hàng Kbank Việt Nam
	Phòng V1606-1607, Tầng 16, Tòa nhà Pacific Place, 83B Lý Thường kiệt, Quận Hoàn kiếm, Hà Nội, Việt Nam

	99
	Ngân hàng TNHH Indovina
	Tầng 6, Tòa nhà Pacific Place, 83B Lý Thường kiệt, Quận Hoàn kiếm, TP. Hà Nội, Việt Nam

	100
	Ngân hàng Việt - Nga
	Số 1A Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam



